
STT
Tên cơ sở Tên người phụ trách Địa điểm hành nghề Phạm vi hoạt động

1 Hƣơng Ly Luxury Spa

Nguyễn Thị Hƣơng 

Ly

82, Nguyễn Du, Điện Biên, thành 

phố Thanh Hóa

Phun xăm thẩm mỹ, Chăm sóc 

da

2 Beauty and Spa Linh Thủy Cao Thị Thủy 627, Phố Cống, Ngọc Lặc Phun thêu thẩm mỹ

3

CNCTCP Y khoa và TM 

Thu Cúc Vũ Thị Thanh Giang

Lô 11, Phan Chu Trinh, Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa Phun thêu, thẫm mỹ

4 Thẫm mỹ Việt Hàn Beauty Nguyễn Thanh Thúy

85, Tô Vĩnh Diện, Điện Biên, 

TPTH

Phun xăm thẩm mỹ, Chăm sóc 

da

5 Thụy Vân Spa Ninh Thị Vân

SN 133, khu III, thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lôc

Phun xăm thẩm mỹ, Chăm sóc 

da, spa

6 Dịch vụ chăm sóc da Nguyễn Thị Vân

109, Đội Cung, Đông Thọ, thành 

phố Thanh Hóa

Phun xăm thẩm mỹ, Chăm sóc 

da, spa

7 Nhƣ Ngọc Spa Lê Nhƣ Ngọc

653 Bà Triệu, Trƣờng Thi, thành 

phố Thanh Hóa

Phun xăm thẩm mỹ, Chăm sóc 

da, spa

8 Mây Spa Lê Thị Thùy Linh

SN 219, Lạc Long Quân, phƣờng 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa Phun thêu thẩm mỹ

9 My Beauty Nguyễn Thị Trà My

112, Cao Sơn, An Hoạch, thành 

phố Thanh Hóa Phun xăm môi, mày, mí mắt

10 Thẩm mỹ viện Hiền Vy Lê Thị Hiền

SN 05, Cao Điển, phƣờng Tân Sơn, 

thành phố Thanh Hóa

Phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc 

da

11 Spa Tám Minh Dƣơng Thị Hằng Tám

394, Lê Lai, P. Đông Sơn, TP 

Thanh Hóa chăm sóc da, phun thêu thẩm mỹ

12 Spa Kimnary Nguyễn Thị Hợp

BT C4C5 FLC Đô Thị Voi, 

phƣờng Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa

Chăm sóc da, phun Xăm mày 

môi

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM MỸ 
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Cơ cở dịch vụ thẩm mỹ Hà 

Tuyên Mai Thị Hà Tuyên

Số 894 Quang Trung 3, P.Đông 

Vệ, thành phố Thanh Hóa

Chăm sóc da , phun thêu thẩm 

mỹ

14 Cửa hàng Hồng Lệ Nguyễn Thị Lệ

Lô 31,LK25 khu đô thị Đông Sơn, 

P.An Hƣng, thành phố Thanh Hóa gội đầu, chăm sóc da, phun thêu

15 XAKI BEAUTY SPA Lê Thị Yến

số 468B Trần Phú, phƣờng Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa Phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da

16

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

KIM BEAUTY CENTR

Nguyễn Thị Kim 

Thoa

Ki ốt số 024, dãy K3, Chợ Trƣờng 

Thi, đƣờng Đội Cung, phƣờng 

Trƣờng Thi, thành phố Thanh Hóa phun xăm thẩm mỹ

17 THẨM MỸ KIM HẬU Nguyễn Thị Hậu

PG 1-08A, đƣờng Nguyễn Du, 

phƣờng Điện Biên, thành phố 

Thanh Hóa Phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da

18

THẨM MỸ VIỆN QUỐC 

TẾ NHƢ HÒA Vũ Duy Cảnh

Lô MG1-12A, Shophouse Vincom, 

phƣờng Điện Biên, thành phố 

Thanh Hóa Phun thêu thẩm mỹ, spa

19

THẨM MỸ HỌC VIỆN 

QUỐC TẾ LZ'SLOVE Hoàng Thị Loan

Lô 06,07,08 khu đô thị xanh, 

đƣờng Lê Nhân Tông, phƣờng 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa spa, phun xăm thẩm mỹ

20 MINH PHƢƠNG SPA

Thiều Thị Minh 

Phƣơng

SN 88, Đặng Việt Châu, Phƣờng 

An Hƣng, thành phố Thanh hóa

Phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc 

da, spa

21 THẨM MỸ VIỆT MỸ

Nguyễn Thị Bích 

Phƣơng

SN 518, Bà Triệu, phƣờng Trƣờng 

Thi, thành phố Thanh Hóa

chăm sóc da, phăm xăm thẩm 

mỹ

22 THẨM MÝ GANGSNAM

Nguyễn Thị Giáng 

Tiên

SN 01, đƣờng Nguyễn Du, phƣờng 

Điện Biên, thành phố Thanh Hóa chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ
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LEENA 

SPA&amp;BEAUTY

Nguyễn Thị Bích 

Phƣơng

SN 121, Hải Thƣợng Lãn Ông, 

phƣờng Đông Vệ, thành  phố 

Thanh Hóa

Chăm sóc da, phun xăm thẩm 

mỹ

24 Thẩm mỹ viện T&amp;Q Bùi Thị Quyên

Số 31, phố Quang Trung, thị trấn 

Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy

Phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc 

da

25 Thẩm mỹ viện Lan Nhi Lê Thị Loan

Thôn Tiên Trang, xã Tiên Trang, 

huyện Quảng Xƣơng Phun thêu thẩm mỹ, spa

26

Thẩm mỹ viện Nhƣ Hòa 

(cơ sở 2) Nguyễn Thị Hòa

SN 349, đƣờng An Dƣơng Vƣơng, 

phƣờng Quảng Tâm, thành phố 

Thanh Hóa Phun thêu thẩm mỹ, spa

27 Spa Thảo Tây Hoàng Thị Thảo

SN 941, đƣờng An Dƣơng Vƣơng, 

phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Thanh hóa Phun thêu thẩm mỹ, spa

28 MEOW SPA Mai Lan Anh

SN 23, Quang Trung, thị trấn 

Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa Spa, phun xăm thẩm mỹ

29

Thẩm mỹ GUNI BEAUTY 

SPA Nguyễn Thị Nguyệt

Lô 375, MB 530, phƣờng Đông 

Vệ, thành phố Thanh Hóa Phu xăm thẩm mỹ, chăm sóc da

30 SPA HOÀNG YÉN Phạm Thị Bằng

Tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, 

huyện Nga Sơn

Phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc 

da

31 Thâm mỹ Hoàng Yến Lê Thị Hoàng Yến

SN 57, QL 1A, Thôn Phúc Tiên, xã 

Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa Phun xăm thẩm mỹ

32

MRS KIM CUC Phun xăm 

thẩm mỹ Phạm Kim Cúc

SN 126 Lạc Long Quân, phƣờng 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa Phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da

33 Viện thẩm mỹ Đông Âu Lê Ngọc Duyên

SN 158, Đào Duy từ, phƣờng Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa Phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da

34 Thẩm mỹ DIVA Thiều Thị Anh

Thôn 1, xã Hoằng Đồng, huyện 

Hoằng Hóa

Phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc 

da
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Trang Phạm 

BeautyAcademy

Phạm Thị Huyền 

Trang

SN 129, đƣờng Trƣờng Thi, 

phƣờng Trƣờng Thi, thành phố 

Thanh Hóa Phun thẩm mỹ

36 Viện thẩm mỹ Thảo Xinh Lê Thị Bích Thảo

MG2-05, Khu đo thị VINCOM, 

phƣờng Điện Biên, thanh phố 

Thanh Hóa Phun xăm

37 Phƣợng SPA Nguyễn Thị Phƣợng

Tổ dân phố Đại Đồng, thị trấn 

Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy Phun thêu thẩm mỹ

38 Loan Spa Hoàng Thị Loan

Lô 06, 07, 08 Khu đô thị xanh, 

đƣờng Lê Nhân Tông, phƣờng 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa Phun, xăm thẩm mỹ

39 Thẩm mỹ viện 108 Hà Nội Vũ Việt Anh

SN 08 Nguyễn Cẩn, phƣờng Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa Phun thêu thẩm mỹ

40

NEVADA BAEUTY 

&amp; SPA THANH HOA 

- CÔNG TY TNHH QUỐC 

TẾ NEVADA Khƣơng Thị Vi

Lô 31-32 MBQH/QĐ-UBND, 

phƣờng Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa Xăm, Phun, thêu trên da

41

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Khánh Hồng Lê Thị Hồng

Thôn Bi Kiều, xã Trung Chính, 

huyện Nông Cống Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

42

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Dƣơng Thanh Dƣơng Thị Thanh

570 Bà Triệu, thị trấn Nông Cống, 

huyện Nông Cống Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

43 Co sở phun xăm Anh Thƣ Nguyễn Thị Thƣ

SN 338, đƣờng Bà Yrieeuj, thị trấn 

Nông Cống, huyện Nông Cống Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

44

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Seoul Center tại Thanh 

Hóa Bùi Thị Thúy Hằng

Lô 29-30 Bà Triệu, phƣờng Đông 

Thọ, thành phố Thanh Hóa Phun, xăm, thêu thẩm mỹ
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Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

CAVANI Nguyễn Văn Linh

SN 90, Lò Chum, phƣờng Trƣờng 

Thi, thành phố Thanh Hóa Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

46

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Trung Hiến lành Thị Hiến

SN 292 Phố Mới, xã Vạn Thắng, 

huyện Nông Cống Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

47

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Hàn Thị Nhàn Hàn Thị Nhàn

Thôn tân Long, xã Cẩm Long, 

huyện Cẩm Thủy Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

48 Viện thẩm mỹ Venus Spa Nguyễn Thị Lý

SN 105, Lê Lai, phƣờng Đông sơn, 

thành phố Thanh hóa Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

49 Spa Kim Dung Beauty Lê Thị Dung

SN 41, Nguyễn Doãn Chấp, 

phƣờng Quảng tâm, thành phố 

Thanh Hóa Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

50

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ- 

Spa Bích Diệp Trần Thị Minh Hệp

SN 41, đƣờng Bà Triệu, tiểu khu 

Thái Hòa, thị trấn Nông Cống, 

huyện Nông Cống Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

51

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Hƣơng Giang Lê Thị Giang

SN 693 Bà Triệu, phƣờng Trƣờng 

Thi, thành phố Thanh Hóa Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

52

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ- 

Nguyễn Thị Thùy Nguyễn Thị Thùy

SN 210, Nguyễn Công Trú, 

phƣờng Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa Phun xăm thẩm mỹ

53

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Sơn Tuyết Đào Thị Tuyết

Lô A 3-2 Chợ Đông Vệ, phƣờng 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa Phun xăm thẩm mỹ

54

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ- 

Spa Quỳnh Tây Đào Thị Quỳnh

Thôn Yen Quả 2, xã Trung Thành, 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Phụn, thêu, xăm thẩm mỹ

55

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Hà 

Phun Xăm Vũ Thị Hà

SN 82, thôn Quyết Thắng, xã Vạn 

Thắng, huyện Nông Cống
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Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Nhƣ Phƣợng Lê Thị Phƣợng

SN 444, đƣờng bà Triệu, tiểu khu 

Bắc Giang, thị trấn Nông Cống, 

huyện Nông Cống Phun, thêu, xăm thẩm mỹ

57

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Julymiu Hoàng Thị Thắng

SN 182, Nguyễn Công Trứ, 

phƣờng Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa Phun xăm thẩm mỹ

58

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Bùi 

Thị Hiếu Bùi Thị Hiếu

SN 15 Nguyễn Cẩn, phƣờng Điện 

Biên, thành phố Thanh Hóa Xăm, phun, thêu thẩm mỹ

59

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

MYBEAUTYSPA Nguyễn Trà My

SN 12, đƣờng QL 10, thôn Khang 

Thọ Hƣng, xã Hoằng Đức, huyện 

Hoằng Hóa Phun xăm thẩm mỹ

60

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Spa 

Hà Lan Hảo Nguyễn Thị Hảo

SN 37 Khu phố 1, thị trấn Cành 

Nàng, huyện Bá Thƣớc Phun, thêu thẩm mỹ

61

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Mine Beauty- Academy Nguyễn Thị Hà

Thôn 8, xã Nga Thái, huyện Nga 

Sơn Phun xăm thêu thẩm mỹ

62

Cơ sở dich vụ thẩm mỹ 

Nga Ôc Lê Quỳnh Nga

Phố 3/2 thị trấn Thống Nhất, huyện 

Yên Định Phun thêu thẩm mỹ

63

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Mai Anh Vũ Thị Linh

SN 162, Tân Ngữ 2, xã Định Long, 

huyện Yên Định Phun xăm thẩm mỹ

64

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Sao 

Mai Trịnh Thị Sao Mai

Tân Ngữ 1, xã Định Long, huyện 

Yên Định Phun xăm thẩm mỹ

65

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Hoàng Thanh Hoàng Thị Hạnh

SN 170, Tân Ngữ 2, xã Định Long, 

huyện Yên Định Phun Xăm

66

Cơ sở thẩm mỹ Hồng 

Thắm Lê Thị Thắm

SN 19, đƣờng Duy Xuyên, thị trấn 

Nông Cống, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa Phun xăm thẩm mỹ

67

Cơ sở phụ xăm thẩm mỹ 

Dâu tây Brows Trần Thị Gấm

SN 06, đƣờng Từ Thức, tiểu khu 3, 

thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa Phun xăm thêu thẩm mỹ



68 Hằng Spa Phạm Thị Hằng

Tiểu khu Yên Hạnh 2, thị trấn Nga 

sơn, huyện Nga Sơn Phun, xăm, thêu trên da

69 Dịch vụ thẩm mỹ Thi anh Nguyễn Văn Thi

Xóm 3, xã Nga Thái, huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa Phun, xăm, chăm sóc da

70

Dịch vụ phun xăm thẩm 

mỹ Spa Mộc Trà Dƣơng Thị Hƣờng

Thôn Đông Kinh, xã Nga Trƣờng, 

huyện Nga Sơn Phun xăm thẩm mỹ

71

Dịch vụ thẩm mỹ Spa Cẩm 

Nhung Cao Thị Nhung

Thôn 7, xã Nga Liên, huyện Nga 

Sơn Phun, xăm, thẩm mỹ

72

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Linh Anh Phạm Thị Thùy Linh

SN 257, Tiểu khu 2, thị trấn Nga 

Sơn, huyện Nga Sơn Phun, xăm, thêu thẩm mỹ

73

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Thanh Thanh Hoàng Thị Thanh

SN 316, đƣờng Lam Sơn, TK Lê 

Xá 1, thị trấn Nông Cống, huyện 

Nông Cống Phun, thêu, xăm thẩm mỹ

74

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Tuyến Spa Nguyễn Thị Tuyến

Khu phố 2 Lâm Xa, thị trấn Cành 

Nàng, huyện Bá Thƣớc Phun, thêu thẩm mỹ

75

Đặng Thị Yến- Phun thêu 

thẩm mỹ Đặng Thị Yến

Thoion Bèo, xã Vĩnh Long, huyện 

Vĩnh Lộc Phun thêu thẩm mỹ

76

Dịch vụ thẩm mỹ Thảo 

Mộc Lê Thị Thao

Phố Kiểu, xã Yên Trƣờng, huyện 

Yên Định Phun thêu thẩm mỹ

77

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Phƣơng Anh Dƣơng Quỳnh Anh

SN 11, Nguyễn Trịnh Cơ, phƣờng 

Điện Biên, thành phố Thanh Hóa Phun, xăm thẩm mỹ

78

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Mạnh Lan Nguyễn Thị Lan

SN 132 Nguyễn Văn Trỗi, TK1, 

phƣờng Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn Phun, xăm, thêu trên da

79

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Thu Phƣơng Hoàng Thị Phƣơng

SN 102, Nguyễn Văn Cừ, KP 13, 

phƣờng Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn Phun xăm thẩm mỹ
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Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Dƣơng Linh Beauty spa Dƣơng Thị Linh

Thôn Đa Dựng, xã Xuân Phú, 

huyện Thọ Xuân Phun thêu thẩm mỹ

81

Cơ sở dịch vụ phun thêu 

thẩm mỹ spa gội đầu Lê Thị Vân Anh

Thôn My Du, xã Hoằng Kim, 

huyện Hoằng Hóa Phun thêu thẩm mỹ

82

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Phƣng Thảo Đoàn Thị Thảo

Do Trung, xã Cẩm Tân, huyện 

Cẩm thủy Phun, xăm, thêu trên da

83 Cơ sở Trần Thị Thảo Trần Thị Thảo

Phiền Thôn, xã Cẩm Tân, huyện 

Cẩm Thủy Phun, xăm, thêu trên da

84 Hộ kinh doanh Trang  Elly Phạm Huyền Trang Trung Hà, Cẩm Tân, Cẩm Thủy Phun, xăm thêu trên da

85

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Phƣơng Nga Trịnh Thị Nga Phúc Tân, Cẩm Tân, Cẩm Thủy Phun xăm thẩm mỹ

86 Cơ sở Phạm Thị Vân Phạm Thị Vân

Thôn tô, xã Cẩm Bình. huyện Cẩm 

Thủy Phun thêu thẩm mỹ

87 Cơ sở Lƣơng Thị Dần Lƣơng Thị Dần

Thôn Hạc Sơn,xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Thủy Phun thêu thẩm mỹ

88

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Trí 

Đức Family Beauty And Hà Thị Hậu

Thị trấn Quán Lào, huyện Yên 

Định, Phun xăm thẩm mỹ

89

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Spa 

Thùy Lƣơng Nguyễn Thị Lƣơng

Thôn Đại Sơn, xã Đại Lộc, huyện 

Hậu Lộc, Thanh Hóa Phun xăm thảm mỹ

90

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Lê 

Hòa Beauty Spa Lê Thị Hòa Bắc Lƣơng, Thọ Xuân Phun xăm thẩm mỹ

91

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Thu Spa Trƣơng Thị Thu

Thôn Xuân Phú, xã Xuân Hƣng, 

huyện Thọ Xuân Phun xăm thẩm mỹ

92

Cơ sở dịch vụ phu xăm 

nam và nữ Nguyễn Thị Hà

Khu phó Tân Lập, thị trấn Sao 

Vàng, huyện Thọ Xuân Spa và phun xăm

93 Cơ sở Hiền Beauty Spa Cao Thị Hiền

Xóm 5, xã Nga Thái, huyện Nga 

Sơn Phun xăm thẩm mỹ



94

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Khánh Ly Spa Lƣơng Thị Oanh Trƣờng Sơn, huyện Nông Cống Phun xăm thẩm mỹ

95

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Kang (trực thuộc Công ty 

TNHH thẩm mỹ Kang 

Clinic) Trƣơng Thị Thủy

Số nhà 30,  Phan Bội Châu, 

phƣờng Tân Sơn, thành phố Thanh 

Hóa Phun, thêu xăm trên da


